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Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đặng Quốc Nam 08/07/2005 101B Nhà C23 TT Bộ Công An, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K29/23 A1 SH lại TH 001205005436 

002 Anh Đồng Đức Nam 10/09/2005 15 C9 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010914 

003 Anh Kiều Đức Nam 29/05/2005 16 Ngõ 90, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K38/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022699 

004 Anh Lê Đức Nam 17/11/2003 Tổ 26B Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lại TH 001203028144 

005 Anh Lê Quỳnh Nữ 18/06/2004 Tiểu Khu 19/5, TT. NT Mộc Châu, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304000404 

006 Anh Lê Thị Lan Nữ 17/08/1998 Tổ 3, Khu Phố 10, P. Ba Đình, TX. Bỉm 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198021829 

007 Anh Lê Thục Nữ 30/06/2005 57 Tô Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002674 

008 Anh Nguyễn Hà Nữ 24/01/2004 Tổ DP 6, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011904 

009 Anh Nguyễn Hoàng Nữ 04/02/2004 1C Thanh Nhàn, P. Quỳnh Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003393 

010 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 29/04/2002 Dư Dụ 2, X. Thanh Thùy, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018304 

011 Anh Nguyễn Trần Vân Nữ 19/10/2005 Tổ 36, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010012 
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012 Anh Phạm Lan Nữ 28/09/2001 Trà Linh, X. Thụy Liên, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301009284 

013 Anh Phạm Việt Nam 06/04/2004 24 Bát Đàn, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004973 

014 Anh Trần Vi Nữ 18/09/2005 Ngõ 39 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305016097 

015 Bảo Bùi Quốc Nam 14/10/2005 Tổ 1 Do Lộ, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017044 

016 Bảo Nguyễn Long Gia Nam 24/08/2003 Khu Phố 5, P. Ba Đồn, TX. Ba Đồn, T. 

Quảng Bình 

X B2 010226124022 28/09/2022 A1K47/23 A1 Sát hạch H 044203006642 

017 Bình Đỗ Đức Nam 03/09/2005 406 A2 Giáp Lục, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012435 

018 Châu Nguyễn Vũ Ngọc Nữ 17/09/2005 K5 P17, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004337 

019 Chi Nguyễn Linh Nữ 22/01/1996 87 Ngách 187/49 Hồng Mai, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 301144006946 24/05/2014 A1K47/23 A1 Sát hạch H 001196041070 

020 Chi Vũ Quỳnh Nữ 05/09/2000 Xóm 3 Tổ 2, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300003042 

021 Công Nguyễn Văn Nam 28/03/1993 Phượng Đồng, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093022658 

022 Cương Nguyễn Tân Nam 29/05/1994 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024094017182 

023 Cường Hoàng Mạnh Nam 10/08/1979 Tổ 24, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X B1 990106993385 04/02/2010 A1K48/23 A1 Sát hạch H 038079003228 

024 Cường Lê Tiến Nam 24/08/1986 Hòa Chanh, X. Hòa Lâm, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X B2 990113994489 14/04/2011 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001086052892 

025 Danh Nguyễn Thành Nam 02/07/2005 Thượng Khê, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205035308 

026 Điềm Nguyễn Mạnh Nam 11/05/2005 Bái Thượng, X. Thụy Phúc, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205017116 
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027 Đoàn Kiều Thành Nam 14/09/1993 Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X B2 010230070467 09/10/2023 A1K47/23 A1 Sát hạch H 001093051588 

028 Đức Bùi Tuấn Nam 05/09/2004 8 Hẻm 68/4 Ngõ Chùa Liên Phái, P. Cầu 

Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038472 

029 Đức Nguyễn Minh Nam 26/11/2004 28 Ngách 36 Ngõ Linh Quang, Tổ 61, P. 

Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013125 

030 Đức Vũ Văn Nam 13/08/2005 Số 20 Ngõ 5, P. Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016097 

031 Dương Phạm Mạnh Triều Nam 11/11/1996 TDP Tân Thành 2, P. Đồng Bẩm, TP. 

Thái Nguyên, T. Thái Nguyên 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019096004143 

032 Dương Tạ Thị Thùy Nữ 18/10/2005 Xuân Long, X. Tân Dân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035101 

033 Duy Trần Khánh Nam 19/10/2005 P212 H2, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205011073 

034 Giang Bùi Trường Nam 05/03/2005 Tổ 3, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000488 

035 Giang Nguyễn Thị Thu Nữ 15/09/1980 57 Trích Sài, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001180007150 

036 Hà Nguyễn Khánh Nữ 31/10/2005 19 Ngõ 21 Quốc Tử Giám, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019088 

037 Hà Nguyễn Lê Ngọc Nữ 20/11/2004 Tổ DP Số 5, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304013708 

038 Hà Nguyễn Thị Nữ 06/02/1996 Vũ Đông, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034196008659 

039 Hà Nguyễn Thị Thái Nữ 26/02/2001 Xóm 3 Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301025640 

040 Hải Hoàng Văn Nam 20/06/1958 2B Ngõ Trại Cá, P. Trương Định, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 990092994094 25/09/2009 A1K48/23 A1 Sát hạch H 038058004952 

041 Hải Nguyễn Ngọc Nam 23/12/2004 29 Ngách 54/8 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204033314 

3/11 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

042 Hải Vũ Ngọc Nam 06/08/1981 20/06 Phú Thứ, P. Phú Sơn, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X B2 010232039914 27/06/2023 A1K47/23 A1 Sát hạch H 038081025129 

043 Hằng Lê Thị Nữ 19/05/1999 Bái Tôm, X. Điền Quang, H. Bá Thước, 

T. Thanh Hóa 
X B2 011231055662 25/10/2023 A1K47/23 A1 Sát hạch H 038199000317 

044 Hiền Phạm Minh Nữ 23/10/2001 TDP 12 Nhân Mỹ, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 011238026418 15/06/2023 A1K47/23 A1 Sát hạch H 001301025291 

045 Hiệp Nguyễn Hoàng Nam 28/08/2002 Than Muội, TT. Đồng Mỏ, H. Chi Lăng, 

T. Lạng Sơn 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020202008051 

046 Hiếu Chu Đức Nam 28/08/2005 27A Đặng Dung, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205000042 

047 Hiếu Hoàng Công Nam 27/08/2005 Song Quỳnh, TT. Gia Bình, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027205003253 

048 Hiếu Nguyễn Ngọc Minh Nam 11/01/2005 30A Lý Thường Kiệt, P. Hàng Bài, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lại TH 001205002735 

049 Hiếu Nguyễn Trung Nam 28/03/2003 Thôn 4, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại TH 001203055766 

050 Hiếu Nguyễn Văn Nam 04/11/1996 Số 3 Ngõ 79/15/8 Tổ 20, P. Quan Hoa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096008806 

051 Hoa Đoàn Thúy Nữ 24/07/2003 16 Ngõ 51 Đốc Ngữ, P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303036429 

052 Hoa Nguyễn Phương Nữ 16/01/2005 TDP Số 8, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305008700 

053 Hoàng Lê Việt Nam 16/03/2005 Tân Lý, X. Hào Lý, H. Đà Bắc, T. Hòa 

Bình 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205004732 

054 Hoàng Nguyễn Huy Nam 02/06/2003 A2 TT Biên Phòng, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X B1 010220092950 21/07/2022 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001203032233 

055 Hồng Đoàn Thị Nữ 27/08/2002 Bảo Lộc 5, X. Võng Xuyên, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302025734 

056 Hồng Nguyễn Bích Nữ 30/04/2000 An Duyên, X. Đại An, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300004627 

057 Huế Lê Thị Nữ 05/11/2000 Quán Xá, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300030036 

4/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

058 Huệ Vi Thị Nữ 06/09/1997 TDP Mạc 2, TT. Phồn Xương, H. Yên 

Thế, T. Bắc Giang 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024197000538 

059 Hùng Lê Mạnh Nam 08/07/2005 Lai Xá, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052025 

060 Hưng Nguyễn Quang Nam 26/09/1983 Số 5 Gia Ngư, P. Hàng Bạc, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083033878 

061 Hưng Nguyễn Thế Nam 10/11/2005 282 Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024503 

062 Hương Cấn Thị Nữ 15/05/1991 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K44/23 A1 SH lại TH 001191048877 

063 Hương Đặng Thị Thu Nữ 15/09/1979 111 E5, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025179005816 

064 Huyền Chu Khánh Nữ 19/12/2004 76C TT Nhà Máy Điện, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K21/23 A1 SH lại TH 001304017650 

065 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 08/02/2000 Bắc Xuân, X. Diễn Xuân, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040300025540 

066 Khánh Bùi Vân Nữ 16/01/2005 Ct2 TTHCM, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305000008 

067 Khánh Nguyễn Lê Nam Nam 02/11/2005 Số 4 Ngõ 12, P. Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010844 

068 Khuê Nguyễn Hà Nữ 29/01/2005 8 Ngách 254/45 Đường Bưởi, P. Cống 

Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014217 

069 Kiên Nguyễn Duy Nam 03/07/2005 Tổ 10B, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K43/23 A1 SH lại TH 001205022182 

070 Lâm Đặng Tùng Nam 06/11/2005 Minh Thành, X. Đông Hà, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205014129 

071 Lâm Phạm Hà Phúc Nam 24/10/2005 TDP Hoàng 5, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006543 

072 Linh Đặng Thùy Nữ 03/08/2005 Tổ 4, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023138 

073 Linh Lê Thị Thùy Nữ 18/09/2005 1A Thanh Nhàn, P. Quỳnh Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305006200 
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074 Linh Lương Ngọc Nam 17/07/2005 Tổ 15, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lại (L+H) 001205002652 

075 Linh Nguyễn Hà Phương Nữ 17/05/2005 79 Trúc Bạch, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003382 

076 Linh Phùng Khánh Nữ 05/09/2005 P406 TT Viện KSNDTC, P. Giảng Võ, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K43/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013227 

077 Linh Phùng Phương Nữ 23/01/1997 Tổ 5, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197027356 

078 Linh Vũ Diệu Nữ 07/10/2003 Tổ 6, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K43/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303012426 

079 Loan Phạm Thị Nữ 07/03/2004 Chung Chính, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304047999 

080 Long Lê Đức Nam 21/08/2000 25A Nguyễn Biểu, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại TH 001200001452 

081 Long Nguyễn Quang Nam 16/10/2005 Số 11 Tổ 15, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009907 

082 Mai Nguyễn Thảo Nữ 12/05/2000 Yên Thịnh, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300023128 

083 Mai Nguyễn Thị Tuyết Nữ 13/07/2005 Xóm 2, X. Minh Đức, TP. Phổ Yên, T. 

Thái Nguyên 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305005657 

084 Mai Phùng Thị Tuyết Nữ 01/02/2003 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045461 

085 Mạnh Nguyễn Văn Nam 16/10/2005 8 Lô C TT Máy Xay, P. Sở Dầu, Q. 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205007334 

086 Minh Dương Quang Nam 21/03/2005 Điền Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205007095 

087 Minh Nguyễn Quang Nam 14/12/2003 Tổ 7, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203009459 

088 Minh Nguyễn Văn Nam 19/01/2004 Vũ Đông, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204010227 
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089 Minh Vũ Hồng Nữ 25/07/2001 302A7, Số 2 Bùi Ngọc Dương, P. Thanh 

Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011222049616 22/06/2022 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001301010902 

090 My Nguyễn Hà Nữ 07/12/2004 Số 53 Tổ 14, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012440 

091 Nam Lê Hữu Nam 03/04/1997 P2N16 TT BTL Thông Tin, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010172130775 10/04/2017 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001097035845 

092 Nam Mai Văn Nam 02/05/1980 Tiểu Khu Ba Đình, TT. Nga Sơn, H. 

Nga Sơn, T. Thanh Hóa 

X B2 010120004606 31/08/2012 A1K48/23 A1 Sát hạch H 038080035974 

093 Nga Phùng Mai Nữ 09/05/2005 Cấn Thượng, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053146 

094 Ngân Hoàng Kim Nữ 26/10/2005 27 Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại (L+H) 001305018914 

095 Ngân Mai Thị Nữ 19/04/2004 Xóm 7, X. Hải Hưng, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K42/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009586 

096 Nghĩa Vũ Đức Nam 25/03/1979 Cụm 2, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X B2 990161105929 16/11/2016 A1K48/23 A1 Sát hạch H 034079002320 

097 Ngọc Nguyễn Thị Bích Nữ 27/07/2001 Số 1/246 Tây Sơn, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X B2 011206044743 31/07/2020 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001301013945 

098 Ngọc Nguyễn Thị Hồng Nữ 13/07/2005 Thượng Khê, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305028178 

099 Nguyên Bùi Xuân Nam 17/09/2005 P1110 Nhà No10 KĐTM Dịch Vọng, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011680 

100 Nhi Đỗ Yến Nữ 19/08/2001 85 Khu Lao Động Nghĩa Dũng, P. Phúc 

Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K43/23 A1 SH lại TH 001301005800 

101 Oanh Nguyễn Thị Phương Nữ 17/08/2003 Tổ DP Số 7, TT. Cổ Phúc, H. Trấn Yên, 

T. Yên Bái 
X A1K43/23 A1 SH lại (L+H) 015303000371 

102 Oánh Chu Đức Nam 09/08/1986 Tam Trạch, X. Trung Hòa, H. Yên Mỹ, 

T. Hưng Yên 
X B2 010125044931 07/12/2012 A1K43/23 A1 Sát hạch H 033086014279 

103 Phi Lê Hồng Nam 04/08/2004 97 Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030153 
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104 Phúc Nguyễn Trung Nam 13/10/2003 P1006 A2 CC 54 Hạ Đình, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K45/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203010935 

105 Phương Hoàng Thị Nam Nữ 01/09/2004 Phú Gia, X. Thanh Nguyên, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008099 

106 Phương Nguyễn Thu Nữ 02/08/2003 26 Ngách 575/10 Kim Mã, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303000148 

107 Phương Nguyễn Thu Nữ 29/05/2005 Căn Hộ Số 5 B7, TT Thủ Lệ 1, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K26/23 A1 SH lại TH 001305002351 

108 Quân Mai Đức Nam 26/07/1998 Số 59 Phố 339, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 010226169799 08/02/2022 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001098006253 

109 Quân Nguyễn Minh Nam 30/03/2005 25 Lý Quốc Sư, P. Hàng Trống, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205009209 

110 Quang Nguyễn Văn Nam 17/11/1978 Số 11, Tổ 15, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010119063043 31/05/2011 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001078006889 

111 Quí Lê Xuân Nam 17/05/2003 Hoàng Dương, X. Sơn Công, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203048879 

112 Quốc Nguyễn Đình Nam 13/06/2003 Gia Lương, X. Việt Hùng, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021207 

113 Quỳnh Đào Thị Diễm Nữ 30/03/2004 Đông An, X. Hà Giang, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304007019 

114 Quỳnh Nguyễn Ngọc Nữ 02/04/2005 109A, A1, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026840 

115 Sơn Nguyễn Văn Nam 12/06/1987 Bổng Thôn, X. Hòa Bình, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X E 740123019306 16/06/2020 A1K48/23 A1 Sát hạch H 034087000590 

116 Sỹ Đặng Văn Nam 08/08/1984 P103A, B1, TT Cty TVXDTL 1, P. 

Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010095034062 17/12/2009 A1K47/23 A1 Sát hạch H 040084000235 

117 Tài Phạm Tuấn Nam 10/10/2005 Thôn 2, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022236 

118 Tâm Nguyễn Thị Minh Nữ 11/06/2005 P44 A14 Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000013 
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119 Thanh Nguyễn Nam Nam 18/02/2005 TDP Số 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004663 

120 Thành Nguyễn Chí Nam 25/09/2005 403 D7, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205069181 

121 Thành Nguyễn Huy Nam 24/10/2005 TDP Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205055846 

122 Thao Nguyễn Văn Nam 27/11/1985 Số 1 Ngõ 4 Quang Trung, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010098034489 15/09/2009 A1K47/23 A1 Sát hạch H 001085034096 

123 Thảo Cấn Phương Nữ 01/01/2005 Tổ DP 7, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305000169 

124 Thảo Lê Thanh Nữ 17/01/2004 Quang Trung, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304044466 

125 Thảo Nguyễn Phương Nữ 26/10/2004 Tân Lang, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304006121 

126 Thảo Nguyễn Phương Nữ 04/08/2005 384 Quang Trung Tổ 6, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K37/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018413 

127 Thư Nguyễn Minh Nữ 27/09/2004 Đội 2, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304018920 

128 Thư Trần Ngọc Anh Nữ 31/05/2005 24A Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013417 

129 Thương Triệu Nguyễn Hoài Nữ 20/01/1999 Đức Hinh, TT. Văn Quan, H. Văn Quan, 

T. Lạng Sơn 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027199001378 

130 Thùy Đỗ Văn Nam 26/07/2000 Cộng Hòa, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lại TH 001200021669 

131 Trâm Lê Thị Nữ 21/10/2002 Mã Kiều, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032011 

132 Trang Nguyễn Ngọc Phương Nữ 11/07/2004 36 Hàng Đường, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K38/23 A1 SH lại TH 001304007517 

133 Trang Nguyễn Thị Thùy Nữ 06/06/2005 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044528 
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134 Trang Nhữ Thị Nữ 22/02/2001 Thanh Bồng, X. Thanh Nghị, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K44/23 A1 SH lại (L+H) 035301005376 

135 Trí Đặng Minh Nam 14/11/2004 Khối Quang Tiến, P. Hưng Bình, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204002287 

136 Trung Lê Thành Nam 02/08/2005 Nam Cương, X. Hiền Ninh, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044746 

137 Trung Nguyễn Thành Nam 12/10/2005 Phú Gia, X. Thanh Nguyên, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K44/23 A1 SH lại (L+H) 035205009650 

138 Trường Lương Quang Nam 21/01/2005 Xóm 1 Thôn 1, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026235 

139 Tú Đỗ Thị Cẩm Nữ 18/09/1998 CH406, Nơ 9A, BĐ Linh Đàm, P. 

Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B1 011219031479 29/04/2021 A1K48/23 A1 Sát hạch H 019198000193 

140 Tuấn Đinh Văn Nam 07/10/1979 107A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X E 010061001139 26/11/2006 A1K30/23 A1 SH lại TH 001079046261 

141 Tuấn Nguyễn Anh Nam 11/06/2005 P103 A6 Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại TH 001205015963 

142 Tuấn Trương Việt Nam 09/10/2005 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205069122 

143 Tùng Phạm Ngọc Nam 11/12/2003 Chu Văn An, P. Nam Bình, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 
X A1K42/23 A1 SH lại TH 037203003337 

144 Tùng Trịnh Thanh Nam 08/08/2004 P404 Nhà M TT VCQĐ, Tổ 14, P. Mai 

Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B1 010234005049 06/01/2023 A1K47/23 A1 Sát hạch H 001204005758 

145 Tuyết Nguyễn Thị Nữ 22/10/1986 Xóm 2, X. Minh Đức, TP. Phổ Yên, T. 

Thái Nguyên 
X B1 011207067433 07/10/2020 A1K48/23 A1 Sát hạch H 030186017745 

146 Văn Đỗ Thành Nam 18/09/2005 Thượng Khê, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054419 

147 Vinh Lê Thế Nam 14/08/2000 Lam Điền, X. Lam Điền, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X B2 010203077709 26/08/2020 A1K48/23 A1 Sát hạch H 001200019457 

148 Vũ Chu Nguyễn Nam 08/11/2005 Đông Long, X. Quảng Minh, H. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024205003857 
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149 Vũ Nguyễn Hoàng Nam 25/10/2005 P1305 N07 B3-1 KĐTM Dịch Vọng, P. 

Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205000717 

150 Yến Nguyễn Hải Nữ 08/12/1970 Tổ 6, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K48/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001170029748 
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